
PHÂN BIỆT NHỮNG CẶP TỪ DỄ NHẦM LẪN 

TRONG TIẾNG ANH

Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Lose vs. Loose (Đánh mất vs. Lỏng lẻo / Rộng)

• Lose: Động từ chỉ hành động mất mát hoặc thua cuộc.

Ví dụ: Be careful not to lose your keys on the way home.

➔ Lời dịch: Hãy cẩn thận kẻo làm mất chìa khóa trên đường về nhà.

• Loose: Tính từ chỉ sự lỏng lẻo, rộng rãi.

Ví dụ: These shoes are too loose for my feet.

➔ Lời dịch: Những đôi giày này quá rộng đối với chân của tôi.

2. Quite vs. Quiet (Khá là vs. Yên lặng / Trật tự)

• Quite: Trạng từ mức độ mang nghĩa "khá là".

Ví dụ: The English test yesterday was quite difficult for everyone.

➔ Lời dịch: Bài kiểm tra tiếng Anh ngày hôm qua khá khó đối với mọi 

người.



• Quiet: Tính từ chỉ sự yên lặng, không có tiếng ồn.

Ví dụ: Please keep quiet while the teacher is explaining the lesson.

➔ Lời dịch: Xin vui lòng giữ trật tự trong khi giáo viên đang giảng bài.

3. Used to vs. Be used to (Đã từng trong quá khứ vs. Quen với 

hiện tại)

• Used to + V-inf: Thói quen trong quá khứ nay không còn nữa.

Ví dụ: I used to play football with my friends when I was a child.

➔ Lời dịch: Tôi từng hay đá bóng với các bạn khi tôi còn nhỏ.

• Be used to + V-ing / Noun: Sự quen thuộc với việc gì ở hiện tại.

Ví dụ: She is used to getting up early in the morning.

➔ Lời dịch: Cô ấy đã quen với việc thức dậy sớm vào buổi sáng.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…

# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE ⮕ – 

phone & Zalo 0971386608 




